
DANH SÁCH CHIẾN SĨ THI ĐUA  

GIAI ĐOẠN 2012 - 2022 

NĂM HỌC CHIẾN SĨ THI ĐUA 

2012-2013 Nguyễn Thị Thủy Thương 

2013-2014 Nguyễn Thị Thủy Thương 

2014-2015 Nguyễn Thị Thủy Thương 

2015-2016 Nguyễn Thị Thủy Thương 

2020-2021 Nguyễn Thị Thủy Thương 

2021-2022 Nguyễn Thị Thủy Thương 

 

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH  

GIAI ĐOẠN 2012 - 2022 

NĂM HỌC HỌ TÊN HỌC SINH 

THÀNH TÍCH 

CẤP TỈNH QG 

2012-2013 

Tiếng Anh trên 

Internet 

Trần Kim Bảo Quốc 

Phạm Xuân Đan Thanh 

Lâm Thảo Nhi 

Ka Sen Molom 

Nguyễn Thành Tân 

 Quốc gia 

2013-2014 

 

Lâm Thảo Nhi Ba  

Trần Kim Bảo Quốc Ba  

Ka Sen  MoLom KK  

Lâm Thảo Nhi Ba IOE  

Nguyễn Nhật Linh Ba IOE  

Lê thị Kim Uyên Ba IOE  

Hà Nguyễn Minh Anh KK IOE  



Trần Lê Khánh Nguyện KK IOE  

Nguyễn Việt Thu KK IOE  

Lê Thị Mỹ Dung KK IOE  

Nguyễn Thái Thuận KK IOE  

2014-2015 

 

Nguyễn Thái Thuận Ba  

Lê Thị Mỹ Dung KK  

Nguyễn Thị Thanh Ngân KK  

Vũ Thị Thảo Uyên KK  

2015-2016 

 

Hoàng Hy Quang Nhì  

Nguyễn Nhật Linh Ba  

Nguyễn Việt Long KK  

Lê Thị Kim Uyên KK  

2016-2017 

 

Nguyễn Việt Long Nhì  

Lê Huỳnh Long Vỹ KK  

Trần Anh Kiệt KK  

Văn Chấn Dương KK  

2017-2018 

 

Trần Anh Kiệt KK   

Văn Chấn Dương KK  

Trần Hoàng Mai Loan KK  

2018-2019 

 

Trần Hoàng Mai Loan Ba  

Nguyễn Trần Lâm Hưng KK  

Nguyễn Thế Luân KK  

Đặng Lê Tố Uyên KK  

2019-2020 K' Lơ Po Njàn Huy Ba  



Nguyễn Thị Mỹ An KK  

Phạm Nguyễn Vy Trân KK  

Nguyễn Trần Lâm Hưng KK  

2020-2021 

 

Nguyễn Thị Mỹ An Nhì  

K' Lơ Po Njàn Huy Ba  

Vũ Thái Nhật Hà KK  

Phạm Lê Tuyết Vân KK  

2021-2022 

 

Vũ Thái Nhật Hà Ba  

Ngô Trọng Nghĩa Ba  

Nguyễn Kim Thủy Ba  

Đoàn Đức Đạt KK  

2022-2023 

 

Ngô Trọng Nghĩa Nhì  

Nguyễn Kim Thủy Ba  

Võ Văn Tú  Ba  

Nguyễn Minh Hùng Ba  

Đoàn Lê Khánh Vân KK  

Vũ Hồ Nguyên Thắng KK  

 

TỈ LỆ TỐT NGHIỆP TỪ NĂM 2019 - 2022 

NĂM HỌC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

2019-2020 41.5% Dưới mặt bằng Tỉnh 

2020-2021 62 % Dưới mặt bằng Tỉnh 

2021-2022 48.2 % Dưới mặt bằng Tỉnh 

2022-2023 62,85% Trên mặt bằng Tỉnh 

 


